Tải từ cơ sở dữ liệu của Công ty tư vấn Viêt-Quốc Luật

                                                                                                                       Phụ lục số 01

PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(Dùng cho đơn vị sự nghiệp cấp III  báo cáo cơ quan quản lý  cấp trên)

- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản giao chỉ tiêu biên chế;

- Căn cứ QĐ số... của cơ chủ quản giao nhiệm vụ của năm …, chi tiết từng nhiệm vụ được giao;

Đơn vị triển khai tổ chức, bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được giao như sau: trong đó nêu rõ các đơn vị trực thuộc, số biên chế và lao động hợp đồng;

- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 9/8/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế: Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, số biên chế, lao động;

2. Về dự toán thu, chi: 

a) Biểu số liệu (biểu số 1 đính kèm), trong đó nêu rõ:  

- Về mức thu sự nghiệp: 

+ Các khoản phí, lệ phí: thu theo quyết định số …

+ Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thế 

+ Thực hiện chính sách miễn giảm theo quy định: nêu cụ thể

b) Căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/NĐ - CP ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính đơn vị xác định phân loại đơn vị sự nghiệp và số kinh phí ngân sách nhà nước cấp (nếu có).







        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 





                                    (ký tên đóng dấu)

Biểu kèm theo phụ lục số 02

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN 
NĂM...

(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính

 đối với đơn vị sự nghiệp công lập )





                                        Đơn vị: Nghìn đồng

	Số 
	Nội dung
	Năm trước 
	Năm đầu

	TT
	
	liền kề  
	giai đoạn ổn định

	
	
	Dự toán
	ước TH
	phân loại

	A
	Thu, chi thường xuyên
	
	
	

	I
	Thu sự nghiệp: *
	
	
	

	
	- Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
	
	
	

	2 
	Thu hoạt động dịch vụ
	
	
	

	3 
	Thu khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên: 
	
	
	

	1
	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	
	
	

	2
	Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí
	
	
	

	3
	Chi hoạt động dịch vụ

(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)
	
	
	

	III
	Chênh lệch đề nghị NSNN cấp

 (I-II)
	
	
	

	
	
	
	
	

	B 
	Chi NSNN không thường xuyên
	
	
	

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ theo dự án được duyệt
	
	
	

	2
	 Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ
	
	
	

	3
	Chi thực hiện chương trình đào tạo 
	
	
	

	4
	Chi thực hiện các CTMTQG
	
	
	

	5
	Chi  thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng
	
	
	

	6
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	
	
	

	7
	Chi  ĐTXDCB
	
	
	

	8
	Chi  đối ứng các dự án
	
	
	

	9
	Chi khác (nếu có)
	
	
	


* Chi tiết theo phụ lục (1) kèm theo

	

	

	DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

	(Phụ lục kèm theo biểu số 02)

	Đơn vị: Nghìn đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng thu
	Nộp NSNN
	 Được để lại chi

	 
	 
	Năm trước liền kề 
	Năm đầu ổn định phân loại
	Năm trước liền kề 
	Năm đầu ổn định phân loại
	Năm trước liền kề 
	Năm đầu ổn định phân loại

	 
	 
	Dự toán
	Ước TH
	
	Dự toán
	Ước TH
	
	Dự toán
	Ước TH
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	+ Phí A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	+ Phí B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	+ ……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hoạt động dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng loại dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Dịch vụ A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Dịch vụ B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	- …………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Cơ quan chủ quản:                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 

	                                                                                                                                    ……, Ngày  ……..tháng …… năm   200….

	

	BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 200……

	

	Số TT 

 

 

 

 
	Tên đơn vị

 

 

 

 
	Tổng số đơn vị sự nghiệp
	Dự toán thu sự nghiệp 
	Dự toán chi thường xuyên
	NSNN cấp chi thường xuyên

	
	
	
	Tổng số

 
	Phí, lệ phí phần để lại chi (*1)
	Thu sản xuất dịch vụ (2*)
	Thu sự nghiệp khác (3*)
	Tổng số
	Chi TX phục vụ nhiệm vụ được giao
	Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí
	Chi hoạt động dịch vụ
	

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=7-3

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Loại ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Loại ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Loại ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại ……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	                       Người lập biểu                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I

	                            (Ký tên)                                                                                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

	Ghi chú: 

	- (1*): Cột 4 = số liệu  tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 1 - cột 2). 

	- (2*): Cột 5 = số liệu  tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 2 - cột 2).

	- (3*): Cột 6 = số liệu  tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 3 - cột 2).


 Phụ lục 2.1

DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

Đơn vị: nghìn đồng

	Số TT
	Nội dung
	Tổng thu
	Nộp NSNN
	Được để lại chi

	I
	Phí, lệ phí: 
	
	
	

	
	Chi tiết từng loại phí  ,lệ phí 
	
	
	

	II
	Hoạt động dịch vụ
	
	
	

	
	chi tiết từng loại dịch vụ
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